
STT
STT

CN
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NGÀY

 SINH
NƠI SINH

GHI

CHÚ

1 1 La Hồ Trúc Anh Nữ 18/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

2 2 Ngô Nhật Ánh Nữ 13/08/1997 Tỉnh Thừa Thiên Huế Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

3 3 Trần Thị Hồng Đào Nữ 05/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

4 4 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 01/07/1997 Tỉnh Lâm Đồng IELTS 6.5

5 5 Trần Hoàng Minh Nam 14/02/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

6 6 Đỗ Lịnh Bảo Nguyên Nam 01/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.0

7 7 Hoàng Hồng Phúc Nam 03/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC

Listening, Reading 
865

8 8 Trầm Hoàng Mỹ Phương Nữ 25/06/1997 Tỉnh Bến Tre Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

9 9 Nguyễn Viết Hải Sơn Nam 01/11/1997 Tỉnh Thái Bình IELTS 6.5

10 10 Nguyễn Nguyên Phương Thảo Nữ 12/09/1997 Tỉnh Quảng Nam Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

CHUYÊN NGÀNH  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH     (10)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

                         

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021  

CHỨNG CHỈ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

PHẠM NGỌC THẠCH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

ĐƯỢC MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ 

 ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ NỘI TRÚ
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11 1 Trang Hoàng Nguyên Anh Nam 26/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 8.0

12 2 Nguyễn Khánh Hà Nữ 08/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh TOELF ITP 557

13 3 Nguyễn Nguyên Hạnh Nữ 14/02/1997 Tỉnh Đắk Lắk Chứng chỉ PET B1

14 4 Hoàng Gia Huy Nam 25/04/1996 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

15 5 Tô Hoàng Khánh Nam 09/08/1997 Tỉnh Đồng Tháp
TOEIC

Listening, Reading 
475

16 6 Võ Hoàng Đăng Khoa Nam 19/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC

Listening, Reading 
780

17 7 Đoàn Thị Thuỳ Linh Nữ 22/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Chứng chỉ PET B1

18 8 Phan Thành Luân Nam 06/05/1997 Thành phố Đà Nẵng Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

19 9 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 09/03/1997 Tỉnh Tây Ninh IELTS 6.5

20 10 Hoàng Phan Mạnh Phong Nam 07/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh

TOEIC

Listening, Reading

Speaking, Writing

730

250

21 11 Võ Huy Tâm Nam 09/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

22 12 Lê Thị Huyền Trân Nữ 01/07/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

23 13 Mai Tú Uyên Nữ 02/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC

Listening, Reading 
780

24 14 Nguyễn Ngọc Huyền Vy Nữ 09/03/1996 Thành phố Hồ Chí Minh

TOEIC

Listening, Reading 

Speaking, Writing

760

290

CHUYÊN NGÀNH  DA LIỄU                                (14)
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25 1 Trần Dương Thiên An Nữ 01/02/1997 Tỉnh Long An Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

26 2 Nguyễn Thủy Cúc Nữ 25/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

27 3 Huỳnh Kim Khánh Đăng Nam 30/04/1997 Tỉnh Phú Yên Chứng chỉ PET B1

28 4 Nguyễn Hải Đông Nam 03/06/1997 Tỉnh Tiền Giang Chứng chỉ Bậc 4

29 5 Tạ Thanh Duy Nam 11/12/1997 Tỉnh Đồng Nai IELTS 7.0

30 6 Dương Phúc Hải Nam 08/10/1996 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.5

31 7 Phan Trung Hiếu Nam 03/12/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

32 8 Lưu Đức Hòa Nam 01/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

33 9 Nguyễn Hồng Hưng Nam 05/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

34 10 Nguyễn Hiền Thảo Ly Nữ 05/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.5

35 11 Văn Diệu Nhân Nam 16/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

36 12 Trần Huyền Bảo Nhi Nữ 02/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ B2

37 13 Ngô Thùy Nhung Nữ 04/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.5

38 14 Thái Khánh Phát Nam 07/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh

TOEIC

Listening, Reading 

Speaking, Writing

620

270

39 15 Võ Hữu Nguyên Phát Nam 14/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

CHUYÊN NGÀNH  NGOẠI TỔNG QUÁT            (19)
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40 16 Phạm Quốc Trung Nam 30/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

41 17 Nguyễn Dương Anh Trường Nam 27/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

42 18 Lê Anh Tuấn Nam 13/03/1997 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chứng chỉ B1

43 19 Phạm Nguyên Vũ Nam 16/05/1996 Tỉnh Lâm Đồng Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

44 1 Phạm Thiên Hà Minh Châu Nữ 20/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

45 2 Phạm Vĩnh Hạnh Duyên Nữ 28/10/1997 Tỉnh An Giang IELTS 7.0

46 3 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/1996 Tỉnh Tiền Giang IELTS 6.0

47 4 Nguyễn Võ Đăng Khoa Nam 02/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.5

48 5 Trần Gia Linh Nữ 15/06/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

49 6 Nguyễn Trương Tuyết Mai Nữ 11/02/1997 Tỉnh Lâm Đồng Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

50 7 Phạm Trường Đăng Minh Nam 03/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 8.0

51 8 Trần Tuấn Nguyên Nam 25/05/1995 Tỉnh Vĩnh Long Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

52 9 Đàm Tú Quyên Nữ 31/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

53 10 Dương Nguyễn Anh Thư Nữ 22/03/1997 Tỉnh Tây Ninh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

54 11 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 04/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

CHUYÊN NGÀNH  NHÃN KHOA                      (13)
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55 12 Phan Thị Diệu Trang Nữ 18/01/1997 Tỉnh Quảng Ngãi Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

56 13 Nguyễn Đình Thảo Vy Nữ 25/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ PET B2

57 1 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nữ 10/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh DELF B2

58 2 Thi Tịnh Anh Nữ 24/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

59 3 Trương Quốc Dũng Nam 21/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh TOEFL IBT 91

60 4 Nguyễn Thị Ngân Hà Nữ 29/06/1996 Thành phố Hồ Chí Minh TOEFL IBT 109

61 5 Bùi Ngọc Hà Nữ 11/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.0

62 6 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 13/07/1997 Tỉnh Lâm Đồng Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

63 7 Ngô Thị Huệ Nữ 12/06/1997 Tỉnh Nam Định Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

64 8 Bùi Minh Huyền Nữ 08/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

65 9 Tôn Thọ Nhật Khang Nam 12/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.5

66 10 Huỳnh Vân Khánh Nữ 21/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.0

67 11 Võ Nguyễn Hoàng Uyên Linh Nữ 03/01/1997 Tỉnh Khánh Hòa Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

68 12 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 05/05/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

CHUYÊN NGÀNH  NHI KHOA                          (24)
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69 13 Trịnh Thanh Ngân Nữ 22/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc4

70 14 Bùi Vịnh Nghi Nữ 14/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

71 15 Hà Hiếu Nghĩa Nam 31/10/1997 Tỉnh Đồng Nai Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

72 16 Trần Quỳnh Như Nữ 20/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

73 17 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 08/11/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

74 18 Phạm Thị Yến Oanh Nữ 24/08/1997 Tỉnh Tây Ninh Chứng chỉ PET B1

75 19 Hà Trương Thanh Phương Nữ 26/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

76 20 Nguyễn Đỗ Minh San Nam 17/04/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

77 21 Nguyễn Quỳnh Thy Nữ 03/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

78 22 Trần Ngọc Thiên Trinh Nữ 26/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

79 23 Vĩnh Ngọc Phương Uyên Nữ 22/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

80 24 Nguyễn Thị Phương Vy Nữ 11/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh

TOEIC 

Listening, Reading 

Speaking, Writing

700

290
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81 1 Hoàng Quí Thiên Ân Nam 30/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC 

Listening, Reading 
765

82 2 Trần Thế Bảo Nam 15/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

83 3 Vũ Anh Duy Nam 30/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.5

84 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 16/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.0

85 5 Võ Nguyệt Hằng Nữ 01/05/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

86 6 Nguyễn Minh Hoàng Nam 27/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

87 7 Nguyễn Việt Hùng Nam 27/11/1997 Tỉnh Khánh Hòa Chứng chỉ PET B1

88 8 Nguyễn Quang Huy Nam 29/10/1997 Tỉnh Gia Lai Chứng chỉ PET B1

89 9 Đỗ Đăng Khoa Nam 11/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 5

90 10 Vũ Thiên Khôi Nam 08/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

91 11 Phan Tuấn Anh Kiệt Nam 16/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

92 12 Huỳnh Bá Thảo My Nữ 14/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 8.5

93 13 Lê Vĩnh Nghi Nam 08/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh

TOEIC 

Listening, Reading 

Speaking, Writing

825

300

94 14 Đỗ Hoàng Nguyên Nữ 27/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.5

CHUYÊN NGÀNH  NỘI TỔNG QUÁT                (22)
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95 15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 23/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC

Listening, Reading 
800

96 16 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 28/08/1996 Tỉnh Long An Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

97 17 Nguyễn Văn Phúc Nam 27/06/1996 Tỉnh Nam Định Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

98 18 Đào Đức Quy Nam 29/05/1997 Tỉnh Đồng Nai IELTS 6.5

99 19 La Nguyễn Huy Thành Nam 24/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC

Listening, Reading 
830

100 20 Nguyễn Đăng Thịnh Nam 13/02/1997 Thành phố Hải Phòng Chứng chỉ VSTEP Bậc 5

101 21 Phan Danh Toàn Nam 10/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.5

102 22 Phạm Minh Tùng Nam 10/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

103 1 Trần Nguyễn Hương Giang Nữ 18/12/1997 Tỉnh Phú Yên Chứng chỉ B1

104 2 Nguyễn Minh Hiền Nữ 17/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

105 3 Phan Tuấn Huy Nam 03/06/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

106 4 Trần Dương Yến Linh Nữ 28/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

107 5 Bạch Thị Kim Ngân Nữ 22/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ Bậc 4

108 6 Nguyễn Ngọc Lan Nhi Nữ 19/03/1996 Thành phố Hồ Chí Minh
TOEIC

Listening, Reading 
860

CHUYÊN NGÀNH  SẢN PHỤ KHOA                   (15)
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109 7 Trương Kim Phụng Nữ 13/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

110 8 Lưu Quang Quý Nam 14/10/1997 Thành phố Hải Phòng DELF B2

111 9 Nguyễn Trí Quyền Nam 25/08/1997 Tỉnh Tây Ninh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

112 10 Đặng Anh Thảo Nữ 06/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ N3

113 11 Nguyễn Minh Thuận Nam 01/06/1996 Tỉnh Kiên Giang Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

114 12 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nữ 14/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

115 13 Trần Lê Cẩm Tú Nữ 02/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

116 14 Bành Kiều Vi Nữ 24/09/1995 Thành phố Hồ Chí Minh DELF B2

117 15 Lê Phạm Thảo Vy Nữ 06/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

118 1 Trần Ngọc Hoàng Anh Nữ 07/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

119 2 Vũ Minh Châu Nam 18/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

120 3 Trần Thị Ngọc Giàu Nữ 13/08/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

CHUYÊN NGÀNH  TAI MŨI HỌNG                    (11)
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121 4 Vũ Quốc Nhật Hoàng Nam 19/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 6.0

122 5 Nguyễn Xuân Huy Hoàng Nam 24/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

123 6 Phạm Hùng Hởi Nam 06/11/1997 Tỉnh Long An Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

124 7 Vũ Hoàng Thanh Ngân Nữ 29/08/1997 Tỉnh Quảng Ngãi Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

125 8 Nguyễn Thị Minh Nhật Nữ 14/09/1997 Thành phố Hải Phòng DELF B2

126 9 Nguyễn Nhật Tiến Nam 27/11/1997 Tỉnh Phú Yên Chứng chỉ PET B1

127 10 Bùi Văn Tứ Nam 05/04/1997 Tỉnh Nam Định DELF B1

128 11 Đỗ Thị Như Ý Nữ 04/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

129 1 Nguyễn Hồng Đào Nữ 01/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

130 2 Nguyễn Trần Quang Huy Nam 11/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ PET B1

131 3 Nguyễn Hoàng Lân Nam 20/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 8.0

CHUYÊN NGÀNH  TRUYỀN NHIỄM                    (07)
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132 4 Hồ Đắc Xuân Minh Nữ 20/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

133 5 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 05/06/1997 Tỉnh Long An Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

134 6 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 24/09/1997 Tỉnh Bình Phước Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

135 7 Đào Nguyễn Bảo Trân Nữ 29/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

136 1 Cao Hồng Chiến Nam 06/08/1996 Tỉnh Quảng Ngãi Chứng chỉ B1

137 2 Lê Thị Tuyết Hạnh Nữ 16/08/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

138 3 Trịnh Minh Hưng Nam 02/12/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

139 4 Trương Quốc Gia Huy Nam 17/04/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

140 5 Hà Mạnh Khang Nam 05/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

141 6 Nguyễn Ngọc Nhị Phong Lan Nữ 04/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

142 7 Lê Bảo Ngọc Nữ 03/04/1997 Tỉnh An Giang Chứng chỉ B1

143 8 Nguyễn Hải Sơn Nam 19/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 7.5

CHUYÊN NGÀNH  UNG BƯỚU                           (12)
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144 9 Nguyễn Phạm Quang Sơn Nam 13/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

145 10 Võ Thị Minh Thy Nữ 02/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 4

146 11 Nguyễn Thanh Trung Nam 24/10/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

147 12 Lê Hoàng Việt Nam 10/06/1996 Tỉnh Quảng Ngãi Chứng chỉ VSTEP Bậc 3

Danh sách này có 147 thí sinh được miễn thi môn Ngoại Ngữ./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp

(đã ký)
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